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BẠN CẦN BIẾT 

MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU 

KHIỂN XE TRÊN ĐƯỜNG MÀ 

TRONG MÁU HOẶC HƠI THỞ 

CÓ NỒNG ĐỘ CỒN 

(Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt) 

 

 

 
 

 

 In 14.000 tờ, Giấy phép xuất bản số      /GP- 
STTTT do Sở Thông  tin và Truyền thông tỉnh 
Tuyên Quang cấp ngày        /       /2021. In xong 
và nộp lưu chiểu tháng 5/2021.  

I. XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU 

KHIỂN XE Ô TÔ VÀ CÁC LOẠI XE 

TƯƠNG TỰ XE Ô TÔ 

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng 

đến 8.000.000 đồng và bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 

12 tháng đối với người điều khiển xe trên 

đường mà trong máu hoặc hơi thở có 

nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 

miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt 

quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (Điểm c 

khoản 6 và điểm e khoản 11 Điều 5 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP). 

2. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng 

đến 18.000.000 đồng và bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng 

đến 18 tháng đối với người điều khiển 

xe trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn vượt quá 50 

miligam đến 80 miligam/100 mililít máu 

hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 

miligam/1 lít khí thở (Điểm c khoản 8 và 

điểm g khoản 11 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP). 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 40.000.000 đồng và bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng 

đến 24 tháng đối với người điều khiển xe 

trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có 

nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 

mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít 

khí thở (điểm a khoản 10 và điểm h 

khoản 11 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP). 

II. XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU 

KHIỂN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY (KỂ 

CẢ XE MÁY ĐIỆN), CÁC LOẠI XE 

TƯƠNG TỰ XE MÔ TÔ VÀ CÁC LOẠI 

XE TƯƠNG TỰ XE GẮN MÁY 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng 

đến 3.000.000 đồng và bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng 

đến 12 tháng đối với người điều khiển 

xe trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt 

quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 

chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở 

(Điểm c khoản 6 và điểm đ khoản 10 

Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP). 

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồng và bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng 

đến 18 tháng đối với người điều khiển 

xe trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn vượt quá 50 

miligam đến 80 miligam/100 mililít máu 

hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 

miligam/1 lít khí thở (Điểm c khoản 7 và 

điểm e khoản 10 Điều 6 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP). 



3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng 

đến 8.000.000 đồng và bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 

24 tháng đối với người điều khiển xe 

trên đường mà trong máu hoặc hơi thở 

có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 

mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 

lít khí thở (Điểm e khoản 8 và điểm g 

khoản 10 Điều 6 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP). 

III. XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN 

MÁY KÉO, XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồng và bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy 

kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật về giao thông đường bộ (khi điều 

khiển xe máy chuyên dùng) từ 10 tháng 

đến 12 tháng đối với người điều khiển xe 

trên đường mà trong máu hoặc hơi thở 

có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 

50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa 

vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở 

(Điểm c khoản 6 và điểm d khoản 10 

Điều 7 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP). 

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng 

đến 8.000.000 đồng và bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển 

máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật về giao thông đường bộ 

(khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 

16 tháng đến 18 tháng đối với người 

điều khiển xe trên đường mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 

50 miligam đến 80 miligam/100 mililít 

máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 

0,4 miligam/1 lít khí thở (Điểm b khoản 

7 và điểm đ khoản 10 Điều 7 Nghị định 

số 100/2019/NĐ-CP). 

3. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng 

đến 18.000.000 đồng và bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển 

máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật về giao thông đường bộ 

(khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 

22 tháng đến 24 tháng đối với người 

điều khiển xe trên đường mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 

miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 

miligam/1 lít khí thở (Điểm a khoản 9 và 

điểm e khoản 10 Điều 7 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP). 

IV. XỬ PHẠT NGƯỜI ĐIỀU 

KHIỂN XE ĐẠP, XE ĐẠP MÁY (KỂ CẢ 

XE ĐẠP ĐIỆN), NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN 

XE THÔ SƠ KHÁC 

1. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 

100.000 đồng đối với người điều khiển 

xe trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt 

quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 

chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở 

(Điểm q khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP). 

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 

300.000 đồng đối với người điều khiển 

xe trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn vượt quá 50 

miligam đến 80 miligam/100 mililít máu 

hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 

miligam/1 lít khí thở (Điểm e khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP). 

3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 

600.000 đồng đối với người điều khiển 

xe trên đường mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn vượt quá 80 

miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 

0,4 miligam/1 lít khí thở (Điểm c khoản 4 

Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP). 
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